             TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN	               			      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH – TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
(Từ năm 2016 đến năm 2025)

	STT
	Tên giáo trình - Tài liệu
	Năm 
xuất bản 
	Nhà 
xuất bản
	Số lượng/ cuốn

	Loại
	Tác giả

	
	
	
	
	
	Giáo trình
	Tài liệu hướng dẫn
	

	Giáo trình - Tài liệu học tập do Trường Đại học Luật xuất bản
Ngành: Luật kinh tế

	1 
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật quốc tế
	2019
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Nguyễn Hữu Khánh Linh

	1 
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật ngân hàng
	2019
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Trần Thế Hệ

	2 
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật thương mại 1
	2019
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Cao Đình Lành

	3 
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật lao động
	2019
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Đào Mộng Điệp

	4 
	TLHT Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật thương mại quốc tế
	2021
	Đại học Huế
	317
	
	x
	Nguyễn Thị Hồng Trinh

	5 
	Giáo trình luật khiếu nại, tố cáo
	2021
	Tư pháp
	500
	x
	
	Nguyễn Duy Phương

	6 
	Giáo trình thương mại 1
	2024
	Tư pháp
	600
	x
	
	Cao Đình Lành                      Nguyễn Thanh Tùng

	7 
	Giáo trình thương mại 2
	2024
	Tư pháp
	500
	
	
	Cao Đình Lành                      Nguyễn Thanh Tùng

	8 
	Giáo trình Pháp luật an sinh xã hội
	2024
	Tư pháp
	500
	x
	
	Đào Mộng Điệp

	9 
	Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật
	2024
	Công an Nhân dân
	500
	
	
	Lê Thị Nga                                          Lý Nam Hải

	10 
	Giáo trình Luật ngân hàng
	2024
	Công an Nhân dân
	500
	x
	
	Lê Thị Thảo                         

	11 
	Giáo trình Luật cạnh tranh
	2025
	Công an Nhân dân
	500
	x
	
	Lê Thị Hải Ngọc

	12 
	Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài
	2025
	Công an Nhân dân
	500
	x
	
	Nguyễn Đăng Dung , Đặng Công Cường

	Giáo trình - Tài liệu tham khảo hướng dẫn học tập
Ngành: Luật kinh tế


	Stt
	Tên giáo trình
	Nơi xuất bản
/Tác giả
	Năm xuất bản
	Nhà 
xuất bản
	Số lượng

	13 1
	GT Luật thương mại quốc tế - phần 1
	Trần Việt Dũng
	2016
	Hồng Đức
	300

	1 2
	GT Luật thuế
	Nguyễn Thị Thủy
	2016
	Hồng Đức
	300

	2 3
	GT Luật lao động
	Trần Hoàng Hải
	2016
	Hồng Đức
	300

	3 4
	GT Công pháp quốc tế - quển 1
	Trần Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Yên
	2015
	Hồng Đức
	300

	4 5
	GT Công pháp quốc tế - quyển 2
	Trần Thị Thùy Dương
Trần Thăng Long
	2016
	Hồng Đức
	300

	5 6
	GT luật bình đẳng giới
	Hoàng Thị Hải Yến
	2020
	ĐHH
	2

	6 7
	Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam
	Doãn Hồng Nhung
	2017
	Tư pháp
	1

	7 8
	Kỷ yếu hội thảo kinh tế: Bảo vệ người tiêu dùng – Đóng góp kinh nghiệm của liên minh châu âu cho cộng đồng kinh tế ASEAN
	Nhiều tác giả
	2018
	ĐH Huế
	237

	8 9
	Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam
	Lê Thị Thảo
Viên Thế Giang
Nguyễn Thị Triển
	2018
	Chính trị quốc gia
	200

	9 10
	Triết học luật pháp
	Raymond Wacks
	2018
	Tri thức
	2

	10 11
	Nên dân trị Mỹ
	Tocqueville
	2019
	Tri thức
	2

	11 12
	Luật kinh tế chuyên khảo
	Nguyễn Thị Dung
	2017
	Lao động
	2

	12 13
	Chính thể đại diện
	John Stuarrt Mill
	2018
	Tri thức
	2

	13 14
	Phải Trái Đúng Sai
	Michael J.Sandel
	2019
	NXB Trẻ
	2

	14 15
	Cái Gì Cũng Thắng (tái bản 2017)
	Madsen Pirie
	2017
	Thế giới
	2

	15 16
	Bàn về tinh thần pháp luật (tái bản 2018)
	Montessquieu
	2017
	Thế giới
	2

	16 17
	Cộng Hòa (tái bản 2018)
	Plato
	2018
	Thế giới
	2

	17 18
	Chính trị Luận (tái bản 2018)
	Aristotle
	2018
	Thế giới
	2

	18 19
	Tư duy phản biện
	Zoe McKey
	2020
	Thế giới
	2

	19 20
	Viết gì cũng đúng tập 1 (tái bản 2018)
	Anthony Weston
	2018
	Lao động – Xã hội
	2

	20 21
	Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào (tái bản có bổ sung)
	Nguyễn Cảnh Bình
	2018
	Thế giới
	2

	21 22
	Quân vương (tái bản 2018)
	Niccolo Machiavelli
	2018
	Tri  thức
	2

	22 23
	Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp (tái bản 2019)
	Phạm Hoài Huấn
	2017
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	23 24
	Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp
	Trương Thanh Đức
	2019
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	24 25
	Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2019
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	25 26
	Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống – Dẫn giải – Bình luận
	Phạm Hoài Huấn
	2019
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	26 27
	Luận giải về luật Doanh nghiệp năm 2014
	Trương Thanh Đức
	2017
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	27 28
	Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định Trips – Kinh nghiệm cho VN
	TS. Nguyễn Thanh Tú
	2010
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	28 29
	Luật 101 – Mọi điều cần biết về Hoa Kỳ
	Jay M.Feinman
	2015
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	29 30
	Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những điều doanh nhân cần biết
	Trung tâm trọng tài quốc tế VN
	2019
	Thanh niên
	2

	30 31
	Pháp luật trọng tài thương mại VN, bản án và bình luận bản án (tập 1)
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2018
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	31 32
	Pháp luật trọng tài thương mại VN, bản án và bình luận bản án (tập 2)
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2018
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	32 33
	Bàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm
	TS. Nguyễn Sỹ Dũng
	2017
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	33 34
	Pháp lý trong kinh doanh (tập 1)
	Nguyễn Văn Lộc
	2020
	Thế giới
	1

	34 35
	Pháp lý trong kinh doanh (tập 2)
	Nguyễn Văn Lộc
	2020
	Thế giới
	1

	35 36
	Pháp lý trong kinh doanh (tập 3)
	Nguyễn Văn Lộc
	2020
	Thế giới
	1

	36 37
	Pháp lý trong kinh doanh (tập 4)
	Nguyễn Văn Lộc
	2020
	Thế giới
	1

	37 38
	Pháp lý trong kinh doanh (tập 5)
	Nguyễn Văn Lộc
	2020
	Thế giới
	1

	38 39
	Hiến pháp Cộng hòa liên bang Đức
	TS. Tiêu Dũng Tiến (biên dịch)
	2020
	Hà nội
	30

	39 40
	Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam
	Đặng Minh Tuấn
Vũ Công Giao
Đoàn Đức Lương
Lê Thị Nga
	2020
	Chính trị quốc gia sự thật
	145

	40 41
	37 án lệ đầu tiên của Việt Nam (phân tích và luận giải)
	Lưu Tiến Dũng
	2020
	Tư pháp
	1

	41 42
	Basic Legal English
	Lê Thị Nga
	2020
	ĐHH
	500

	42 
	Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 - tập 1
	Đảng CSVN
	2021
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	43 
	Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 - tập 2
	Đảng CSVN
	2021
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	44 
	Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người
	TS. Bùi Tiến Đạt
	2021
	Chính trị quốc gia sự thật
	30

	45 
	Luật áp dụng đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật liên minh châu Âu
	Nguyễn Thị Hồng Trinh
	2021
	Đại học Huế
	188

	46 
	Phát triển, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo và đo lường đánh giá chuẩn đầu ra
	Đinh Thành Việt                        Trần Thị Hà Vân 
	2021
	Thông tin và truyền thông
	5

	47 
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia - Hoàn Thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam
	Trường Đại học Văn Lang
	2021
	ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
	1

	48 
	 Hoàn Thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam
	Bộ Tư pháp
	2021
	Hà Nội
	3

	49 
	Kỹ năng viết cho người hành nghề Luật 
	Trần Thị Quang Hồng
	2021
	Hồng Đức
	30

	50 
	Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
	Đoàn Đức Lương
	2021
	Đại học Huế
	217

	51 
	Pháp luật về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam qua thực tiễn áp dụng tại một số tỉnh Trung Bộ
	Nguyễn Thị Hà
	2021
	ĐH Huế
	192

	52 
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững nhìn từ góc độ pháp lý
	Lê Thị Nga
	2021
	Công an Nhân dân
	116

	53 
	Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản (tái bản lần thứ 1, có sửa đổi và bổ sung)
	Hồng Đức
	2021
	ĐH Luật HCm
	1

	54 
	Bộ luật dân sự trung quốc 2020 - Bản dịch 
	Lê Khánh Linh  Trương Huỳnh Nga   Nguyễn Minh Tâm   Hoàng Thảo Anh   Trần Kiên
	2021
	ĐH Quốc gia HN
	77

	55 
	Giáo trình Luật quốc tế
	ĐH Luật HN
	2021
	CAND
	30

	56 
	Giáo trình Luật Thương mại quốc tế
	ĐH Luật HN
	2021
	CAND
	30

	57 
	Giáo trình Luật chứng khoán
	ĐH Luật HN
	2021
	CAND
	30

	58 
	Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài
	ĐH Luật HN
	2021
	Công an Nhân dân
	30

	59 
	Định tội danh và quyết định hình phạt
	PGS.TS. Dương Tuyết Miên
	2021
	Tư pháp
	30

	60 
	Giáo trình môi trường
	ĐH Luật HN
	2021
	Công an Nhân dân
	30

	61 
	Giáo trình pháp luật về giái quyết tranh chấp thương mại quốc tế
	ĐH Luật Hà Nội
	2021
	Tư pháp
	30

	62 
	Giáo trình Luật biển quốc tế
	ĐH Luật HN
	2021
	Tư pháp 
	30

	63 
	Bảo vệ quyền lời của cổ đông trong mua lại sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam - Pháp luật và thực tiễn
	Cao Đình Lành
	2021
	Công an Nhân dân
	40

	64 
	Bình luận luật tố tụng hành chính 2015
	Nguyễn Duy Phương
	2021
	Công an Nhân dân
	80

	65 
	Bình luận khoa học một số nội dung cơ bản của Luật lao động năm 2019
	Đào Mộng Điệp
	2021
	Công an Nhân dân
	26

	66 
	Xu hướng mới về quyền con người - Lý luận và thực tiễn
	TS. Nguyễn Văn Cương - TS. Trường Hồng Quang
	2021
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	67 
	Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam
	TSKH.GS. Lê Cảm - TS. Nguyễn Trọng Điệp
	2021
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	68 
	Giáo trình Luật So sánh
	TS. Nguyễn Quốc Hoàn
	2021
	CAND
	1

	69 
	Giáo trình Ngân sách Nhà nước
	TS. Nguyễn Văn Tuyến
	2021
	CAND
	1

	70 
	Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam
	TS. Võ Đình Toàn
	2021
	CAND
	1

	71 
	Giáo trình Luật Quốc tế
	TS. Lê Mai Anh
	2021
	CAND
	1

	72 
	Giáo trình Tâm lý học đại cương
	PGS.TS.Đặng Thanh Nga
	2021
	CAND
	1

	73 
	Giáo trình Luật Lao động VN - Tập 1
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí     PGS.TS Trầm Thị Thúy Lâm
	2021
	CAND
	2

	74 
	Giáo trình Luật Lao động VN - Tập 2
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí     PGS.TS Trầm Thị Thúy Lâm
	2021
	CAND
	1

	75 
	Giáo trình Luật chứng khoán
	PGS.TS Phạm Thị Giang Thu
	2021
	CAND
	2

	76 
	Giáo trình Hiến pháp nước ngoài
	GS.TS Thái Vĩnh Thắng
	2021
	CAND
	2

	77 
	Giáo trình Tâm lý học tư pháp
	PGS.TS Đặng Thanh Nga
	2021
	CAND
	2

	78 
	Giáo trình Luật Môi trường
	GS.TS Lê Hồng Hạnh      PGS.TS Vũ Thu Hạnh
	2021
	CAND
	1

	79 
	Giáo trình Khoa học điều tra hình sự
	TS. Bùi Kiên Điện
	2021
	CAND
	1

	80 
	Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật VN
	GS.TS Lê Minh Tâm        ThS. Vũ Thị Nga
	2021
	CAND
	1

	81 
	Giáo trình luật đất đai
	TS. Trần Quang Huy
	2021
	CAND
	1

	82 
	Giáo trình Pháp luật cộng đồng ASEAN
	PGS.TS Nguyễn Thị Thuận TS. Lê Minh Tiến
	2021
	CAND
	1

	83 
	Giáo trình Luật Sỡ hữu trí tuệ 
	GS.TS Vũ Thị Hải Yến
	2021
	CAND
	1

	84 
	GT Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng (tái bản lần 3)
	Truường ĐH Luật HN
	2021
	Tư pháp
	1

	85 
	Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam Bản án và Bình luận bản án (Tập 1)
	Đỗ Văn Đại
	2021
	Hồng Đức
	1

	86 
	Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam Bản án và Bình luận bản án (Tập 2)
	Đỗ Văn Đại
	2021
	Hồng Đức
	1

	87 
	Giáo trình Ngân sách Nhà nước
	TS. Nguyễn Văn Tuyến
	2022
	CAND
	1

	88 
	Giáo trình Luật Quốc tế
	TS. Lê Mai Anh
	2022
	CAND
	1

	89 
	Giáo trình Luật Đất đai
	TS. Trần Quang Huy
	2022
	CAND
	3

	90 
	Giáo trình Luật Cạnh tranh
	PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh
	2022
	CAND
	6

	91 
	Giáo trình Luật Thương mại quốc tế
	PGS.TS Nông Quốc Bình
	2022
	CAND
	6

	92 
	Giáo trình Tội phạm học
	GS.TS Lê Thị Sươn
	2022
	CAND
	1

	93 
	Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam
	TS. Trần Minh Hương
	2022
	CAND
	1

	94 
	TLHT Nghề Luật và thực hành
	Đoàn Đức Lương                   Trần Cao Thành
	2022
	 
	100

	95 
	TLHT Hướng nghiệp nghề luật và phương pháp học luật
	Lê Thị Thảo                         Trần Cao Thành
	2022
	 
	100

	96 
	Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay
	TS. Trần Viết Long
	2022
	Tư pháp
	65

	97 
	Thể chế pháp lý Asean và vai trò của Việt Nam
	TS. Trần Anh Tuấn
	2022
	Tư pháp
	5

	98 
	Trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Việt Nam
	TS. Lê Thái Phương
	2022
	Tư pháp
	4

	99 
	Bình luận khoa học luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung năm 2020) - Lý thuyết, thực định và thực tiễn
	PGS.TS Đinh Dũng Sỹ
	2022
	Tư pháp
	4

	100 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh những sáng tạo lý luận trong thực tiễn cách mạng
	PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường
	2022
	Tư pháp
	3

	101 
	Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
	GS.TS Võ Khánh Vinh
	2022
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	102 
	Kiểm soát quyền lực nhà nước 
	GS.TS Nguyễn Đăng Dung
	2022
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	103 
	Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội
	ThS. Nguyễn Văn Huy
	2022
	Tư pháp
	3

	104 
	Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay
	ThS. Trương thị Thu Hà      ThS. Vương Thị Liễu
	2022
	Tư pháp 
	3

	105 
	Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào đổi mói quản lý nhà nước ở Việt nam hiện nay
	PGS.TS. Vũ Công Giao
	2022
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	106 
	Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội
	PGS.TS Vũ Trọng Lâm
	2022
	Chính trị quốc gia sự thật
	3

	107 
	Chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch góp phần khôi phục ngành du lịch sau đại dịch Covid - 19 ở VN
	TS. Đoàn Trung Kiên           PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến TS. Đoàn Văn Bình   
	2022
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	108 
	Quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	PGS.TS Phạm Minh Tuấn
	2022
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	109 
	Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của khu kinh tế những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
	TS. Nguyễn Sơn Hà
	2022
	CAND
	98

	110 
	Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay
	TS. Nguyễn Quỳnh Liên
	2022
	Tư pháp
	1

	111 
	Lịch sử văn minh thế giới
	Nguyễn Văn Ánh
	2022
	Giáo dục VN
	1

	112 
	Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường
	Tạ Đăng Thuần 
	2022
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	113 
	Một số vấn đề pháp lý trong kinh doanh, thương mại - Quan điểm và bình luận
	Kiều Anh Vũ
	2022
	Tư pháp
	1

	114 
	Pháp luật về hoạt động đầu tư vốn của ngân hàng thương mại - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
	TS. Lê Thị Thảo
	2023
	Chính trị quốc gia sự thật
	282

	115 
	Pháp luật về định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
	TS. Lê Thị Thảo
	2023
	Công an Nhân dân
	154

	116 
	Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay
	PGS.TS Đoàn Đức Lương
	2023
	Công an Nhân dân
	73

	117 
	Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
	GS.TS Võ Khánh Vinh               PGS.TS Đoàn Đức Lương          PGS.TS Nguyễn Duy Phương      TS. Nguyễn Linh Giang
	2023
	Công an Nhân dân
	123

	118 
	Intellectual Property and the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership
	IP Viet Nam
	2023
	Dân trí
	3

	119 
	Những ý tưởng táo bạo - Cẩm nang về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp
	Cục sở hữu trí tuệ
	2023
	Lao động
	7

	120 
	Pháp luật trọng tài và tự do thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở Việt Nam
	TS.Trần Viết Long
	2023
	Công an Nhân dân
	198

	121 
	Mang thai hộ và xác lập quan hệ huyết thống so sánh pháp luật Bỉ, Anh, Pháp và Việt Nam
	TS. Hoàng Thị Hải Yến
	2023
	Công an Nhân dân
	140

	122 
	Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận
	Mai Xuân Hợi                            Nguyễn Sơn Hà
	2023
	Công an Nhân dân
	187

	123 
	giáo trình pháp luật an sinh xã hội
	Lê thị Hoài Thu
	2023
	ĐH Quốc gia HN
	1

	124 
	Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nghiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Nguyễn Ngọc Kiện
	2023
	 
	181

	125 
	Giám định tư pháp đối với các tối phạm về kinh tế ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nguyễn Thị Bình
	2023
	 
	40

	126 
	Bảo hộ và khai thác nhãn hiệu mang yếu tố địa danh ở Việt Nam
	Đoàn Đức Lương         Trần Viết Long
	2023
	Công an Nhân dân
	30

	127 
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam
	Nguyễn Duy Phương              Nguyên Duy Thanh
	2023
	Đại học quốc gia Tula, Liên bang Nga
	25

	128 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học luật
	Đoàn Đức Lương
	2023
	Công an Nhân dân
	50

	129 
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "kinh doanh và phòng ngừa rủi ro: Góc nhìn pháp lý"
	Nhiều tác giả
	2023
	Công an Nhân dân
	50

	130 
	Kỷ yếu hội thảo khoa học " Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế theo pháp luật Việt Nam, Trung Quốc và pháp luật quốc tế"
	Nhiều tác giả
	2023
	Công an Nhân dân
	50

	131 
	Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Kiện                   Nguyễn Thị Bình
	2023
	Đại học quốc gia Tula, Liên bang Nga
	20

	132 
	Pháp luật về quản lý nhà nước trong thương mại điện tử - Nhứng vấn lý luận và thực tiễn 
	Nguyễn Sơn Hà                            Mai Xuân Hợi
	2023
	Công an Nhân dân
	188

	133 
	Cải các tư pháp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
	Nguyễn Tất Viễn                   Trần Mạnh Đạt
	2023
	Tư pháp
	4

	134 
	Hợp đồng gia nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
	Ngô Văn Hiệp
	2023
	Tư pháp
	4

	135 
	Cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay
	Hoàng Minh Hội
	2023
	Tư pháp
	4

	136 
	Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam
	Dương Thị Tươi
	2023
	Tư pháp
	4

	137 
	Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông theo luật hình sự Việt Nam
	Nguyễn Quý Khuyến
	2023
	Tư pháp
	4

	138 
	Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự - Thực trạng và giải pháp
	Bùi Thị Huyền
	2023
	Tư pháp
	3

	139 
	Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam
	Nguyễn Thị Trâm
	2023
	Tư pháp
	4

	140 
	Thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ lao động trẻ em trong doanh nghiệp ở Việt Nam
	Đào Mộng Điệp                         Đỗ Thị Quỳnh Trang
	2023
	Công an Nhân dân
	94

	141 
	Đào tạo pháp luật thực hành và đổi mới đào tạo cử nhân luật - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt nam
	Hồ Nhân Ái
	2023
	Đại học Huế
	88

	142 
	Từ tinh thần nhân văn đến trường Đại học hạnh phúc
	Lê Công Cơ
	2023
	Hội nhà văn
	1

	143 
	Pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
	Nguyễn Thanh Tùng
	2024
	Công an Nhân dân
	115

	144 
	Tự chủ tài chính tại Đại học Huế trong bối cảnh hội nhập quốc tế
	Nguyễn Tài Năng
	2024
	Khoa học xã hội
	168

	145 
	Án lệ Việt Nam - Phân tích và luận giải (Tập 2)
	Lưu Tiến Dũng
	2024
	Tư pháp
	1

	146 
	Hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về phòng, chống đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy đinh (IUU)
	Nguyễn Thị Hà - Nguyễn Thị Hạnh - Lê Khắc Đại
	2024
	Đại học Huế
	90

	147 
	Cẩm nang kỹ năng nhận diện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã
	Hà Lệ Thủy
	2024
	Công an Nhân dân
	120

	148 
	Textbook of Vietnamese constitutional law - Volume 2
	Lê Thị Nga
	2024
	Đại học Huế
	190

	149 
	Marriage and family law in Vietnam - A coursebook
	Hoàng Thảo Anh                      Hoàng Thị Hải Yến  
	2024
	Đại học Huế
	188

	150 
	Textbook on criminology
	Lê Thị Khánh Linh
	2024
	Đại học Huế
	189

	151 
	Textbook commercial law 1
	Đồng Thị Huyền Nga            Trần Thị Nhật Anh          Nguyễn Duy Thanh
	2024
	Đại học Huế
	190

	152 
	Textbook international trade law
	Nguyễn Thị Hồng Trinh             Bùi Thị Quỳnh Trang 
	2024
	Đại học Huế
	190

	153 
	Textbook private international law in Vietnam
	Nguyễn Thị Hồng Trinh                  Hồ Minh Thành                        Bùi Thị Quỳnh Trang
	2024
	Đại học Huế
	190

	154 
	Chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau đại dịch covid-19 ở Việt Nam và một số quốc gia thế giới
	Đào Mộng Điệp
	2024
	Công an Nhân dân
	100

	155 
	Giáo trình thương mại quốc tế
	Nguyễn Thị Hồng Trinh - Trần Viết Long
	2024
	CAND
	500

	156 
	Anh văn pháp lý: Nghề luật (1)
	Luật sư Nguyễn Hoàng Minh
	2024
	CAND
	100

	157 
	Anh văn pháp lý: Công ty và lao động (2)
	Luật sư Nguyễn Hoàng Minh
	2024
	CAND
	100

	158 
	Anh văn pháp lý: Ngân hàng kinh doanh thương mại (3)
	Luật sư Nguyễn Hoàng Minh
	2024
	CAND
	100

	159 
	Anh văn pháp lý: Đọc hiểu hợp đồng (4)
	Luật sư Nguyễn Hoàng Minh
	2024
	CAND
	100

	160 
	Bảo vệ quyền trẻ em theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
	Nguyễn Thị Hạnh
	2024
	Tư pháp
	3

	161 
	Chủ thể thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
	Mai Xuân Hợi
	2024
	Tư pháp
	3

	162 
	Giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
	Ngô Quỳnh Hoa
	2024
	Tư pháp
	3

	163 
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vụ việc thi hành án dân sự điển hình
	Nguyễn Văn Nghĩa
	2024
	Tư pháp
	3

	164 
	Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử
	Nguyễn Ngọc An
	2024
	Tư pháp
	3

	165 
	Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Yến
	2024
	Tư pháp
	3

	166 
	Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở
	Nguyễn Văn Huy
	2024
	Tư pháp
	3

	167 
	Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật (Dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh)
	Phan Trung Hiền
	2024
	Chính trị quốc gia sự thật
	1

	168 
	Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện
	Nguyễn Thị Nga
	2024
	Tư pháp
	1

	169 
	Giáo trình Triết học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học)
	Nguyễn Văn Tài
Phạm Văn Sinh
	2024
	Đại học sư phạm
	2

	170 
	Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
	Lê Minh Hùng
	2024
	Công an Nhân dân
	10

	171 
	Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh
	Bùi Xuân Hải
	2024
	Công an Nhân dân
	10

	172 
	Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ
	Phan Huy Hồng
	2024
	Hồng Đức
	10

	173 
	Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
	Đỗ Văn Đại
	2024
	Công an Nhân dân
	10

	174 
	Giáo trình logic học
	Phạm Đình Nghiệm
	2024
	Công an Nhân dân
	10

	175 
	The fight against drug crimes in the socialist republic of Vietnam
	Nguyễn Thị Bình
	2024
	 
	20

	176 
	Hoạt động công chứng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
	Ninh Thị Hiền
	2024
	Công an nhân dân
	5

	177 
	Tuyển chọn 70 thông báo rút kinh nghiệm của viện kiểm sát trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và lao động
	Luật sư FDVN
	2025
	 
	1

	178 
	Tuyển chọn 134 thông báo rút kinh nghiệm của viện kiểm sát trong lĩnh vực hành chính
	Luật sư FDVN
	2025
	 
	1

	179 
	Tuyển chọn 135 công văn hướng dẫn nghiệp vụ của tòa án nhân dân tối cao về dân sự, tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính và lao động
	Luật sư FDVN
	2025
	 
	1

	180 
	Luật biển quốc tế một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở biển Đông
	Hồ Nhân Ái
	2025
	Công an Nhân dân
	35

	181 
	Hanbook of history of state and law
	Lê Thị Nga, Lê Ngọc Phú
	2025
	Đại học Huế
	180

	182 
	Textbook vietnamese constitutionnal law1
	Đặng Công Cường, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Hoài Phương...
	2025
	Đại học Huế
	178

	183 
	Public international law1
	Hồ Nhân Ái
	2025
	Đại học Huế
	184

	184 
	Basic legal english 2
	Đồng Thị Huyền Nga, Hoàng Thảo Anh, Nguyễn Lưu Lan Phương...
	2025
	Đại học Huế
	180

	185 
	Pháp luật về quản trị rủi ro ngân hàng trong môi trường số - lý luận và thực tiễn
	Cao Đình Lành                     
	2025
	Tư pháp
	154

	186 
	Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
	Nguyễn Duy Thanh
	2025
	Công an nhân dân
	81

	187 
	Thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại do ảnh hưởng của đại dịch covid- 19
	Lê Thị Phúc
	2025
	Công an nhân dân
	85



 								Huế, ngày ........ tháng ........ năm 2020	
     	  TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV




                  Ngô Minh Tiến
    	
